
 
 

Trang 1 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HKII  

MÔN GDCD 8 

 

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM: 

Học sinh cần nắm được các kiến thức cơ bản của các bài: 

Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội 

- Hiểu được thế nào là tệ nạn xã hội và tác hại của nó.  

- Một số qui định cơ bản của pháp luật nước ta về phòng chống tệ nạn XH và ý nghĩa 

của nó. 

-Trách nhiệm của công dân nói chung, của học sinh nói riêng trong phòng chống tệ 

nạn XH và biện pháp phòng tránh.  

Bài 14: Phòng chống nhiễm HIV/AIDS 

- Tính chất nguy hiểm của HIV /AIDS và biện pháp phòng tránh HIV/AIDS. 

- Những qui định của pháp luật về phòng chống nhiễm HIV/AIDS. 

-Trách nhiệm của công dân trong việc phòng chống nhiễm HIV/AIDS 

- Biết tự phòng, chống nhiễm HIV/AIDS và giúp người khác phòng, chống. 

-Tham gia các hoạt động do trường, cộng đồng tổ chức để tuyên truyền phòng chống 

nhiễm HIV/AIDS. 

- Quan tâm, chia sẻ và không phân biệt đối xử với người có HIV/AIDS. 

Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại 

- Nhận dạng được các loại vũ khí thông thường, chất nổ, độc hại và tính chất nguy 

hiểm, tác hại của các loại đó đối với con người và xã hội. 

- Những qui định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc 

hại. 

- Biết phòng, chống tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại trong cuộc sống hàng 

ngày. 

- Giáo dục ý thức  thường xuyên cảnh giác, đề phòng tai nạn vũ khí cháy, nổ và các 

chất độc hại ở mọi nơi, mọi lúc. 

- Có ý thức nhắc nhở mọi người đề phòng tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại. 

Tích hợp bài 16 và bài 17: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của 

người khác - Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng  

- Hiểu nội dung cơ bản  của quyền sở hữu tài sản. 

- Nêu được trách nhiệm của Nhà nước và nghĩa vụ của công dân phải tôn trọng tài sản 

của người khác, tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. 

 - Hiểu được những tài sản thuộc quyền sở hữu của Nhà nước và lợi ích công cộng. Ý 

nghĩa của tài sản nhà nước và lợi ích công cộng đối với công dân. 

- Những tài sản thuộc quyền sở hữu của công dân. Biết và thực hiện những quy định 

của pháp luật về quyền sở hữu tài sản và sử  dụng tài sản nhà nước và lợi ích công 

cộng.  

- Phân biệt được những hành vi tôn trọng với hành vi vi phạm quyền sở hữu tài sản 

của người khác. 

 

B. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP. 
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Câu 1: Theo em hành vi nào dưới đây có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS?  

A. Dùng chung cốc, bát đĩa.    B. Bắt tay người đã nhiễm 

HIV. 

C. Nói chuyện với người bị nhiễm HIV.   D. Dùng chung bơm kim tiêm. 

Câu 2: Hành vi/việc làm nào dưới đây không vi phạm quy định về phòng ngừa tai 

nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại: 

A. làm súng, mìn tự tạo để sử dụng.    

B. công an sử dụng vũ khí để trấn áp tội phạm. 

C. sử dụng hóa chất để bảo quản hoa quả.   

D. đốt rừng làm nương rẫy. 

Câu 3: Chất nào dưới đây không gây tai nạn nguy hiểm cho con người? 

A. Thuốc bảo vệ thực vật.                                    C. Lúa gạo. 

B. Thuốc trừ sâu.                                                  D. Xăng, dầu. 

Câu 4: Quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tài sản là quyền: 

A. chiếm hữu.     B. chiếm đoạt. 

C. chiếm dụng.     D. định đoạt. 

Câu 5: Hành vi việc làm nào dưới đây vi phạm quy định về phòng ngừa tai nạn 

vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại: 

A. Đốt lửa sưởi ấm cho mùa đông.     B. Nổ mìn phá đá mở đường giao thông. 

C. Báo cháy.         D. Cho người khác mượn vũ khí do mình quản lí 

Câu 6: Quyền quyết định đối với tài sản như mua bán, tặng cho, phá hủy… được 

gọi là quyền: 

A. định đoạt.      B. nắm giữ. 

C. chuyển nhượng.     D. thừa kế. 

Câu 7: Hành vi nào sau đây góp phần phòng, chống tệ nạn xã hội:  

A. Sống giản dị, lành mạnh.                                       B. Vận chuyển ma tuý.  

C. Môi giới, tổ chức các hoạt động mua bán dâm.     D.Cá độ.  

Câu 8: Ý nào sau đây không phải biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội?  

A. Bản thân nhận thức được tác hại của tệ nạn xã hội 

B. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội 

C. Sống giản dị, lành mạnh, biết giữ mình tránh xa tệ nạn xã hội 

D. Chú trọng công việc làm ăn kinh tế hơn việc giáo dục con cái 

Câu 9: Hành vi nào sau đây vi phạm luật phòng, chống ma tuý? 

A. Không dùng thử ma tuý và hê-rô-in     C. Không buôn bán, vận chuyển ma tuý  

B. Trồng cây có chứa chất ma tuý            D. Học tập, lao động để tránh xa tệ nạn 

Câu 10: HIV/AIDS có nguồn gốc từ tệ nạn xã hội nào? 

A. Đánh bạc, cá độ bóng đá                          B. Uống rượu, hút thuốc           

C. Ma túy, mại dâm                                      D. Đua xe trái phép, mê tín dị đoan 

Câu 11: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột là: 

A. Chất thải              B. Chất nổ                    C. Chất độc hại           D. Vũ khí   

Câu 12: Việc làm nào không thực hiện phòng, chống HIV/AIDS? 

A. Tuyên truyền tới mọi người tác hại của ma túy để chủ động phòng chống 

B. Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma túy 

C. Tham gia các hoạt động phòng, chống nhiễm HIV/AIDS tại địa phương 

D. Học tập nâng cao nhận thức của bản thân về HIV/AIDS 

Câu 13. Nếu bạn em hoặc người thân trong gia đình mắc một trong các tệ nạn xã hội, 

em có thái độ như thế nào? 
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A. Báo cho mọi người cùng biết.    B. Báo với cảnh sát. 

C. Xa lánh.        D. Gần gủi, động viên. 

Câu 14. HIV/AIDS có tác hại đối với cá nhân, gia đình và xã hội như thế nào? 

A. Ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội và nòi giống.  B. Bị đi tù. 

C. Chết người.      D. Gia đình tan nát.  

Câu 15. Nguyên nhân nào là cơ bản nhất dẫn đến con người sa vào tệ nạn xã hội? 

A. Do ảnh hưởng của lối sống thiếu lành mạnh.   B. Do tò mò, thiếu hiểu biết. 

C. Do cha mẹ nuông chiều, quản lí chưa tốt.   D. Do chính sách mở. 

Câu 16: Những hành vi dưới đây là đúng hay sai đối với nghĩa vụ tôn trọng 

quyền sở hữu tài sản của người khác? (Đánh dấu X vào ô tương ứng)  

Hành vi Đúng Sai 

Giữ gìn tài sản mà mình thuê hoặc mượn của người 

khác 

  

Vay tiền người khác mà không trả.   

Chiếm đoạt tài sản của người khác làm của riêng.   

Sử dụng đồ dùng của người khác khi được chủ đồng 

ý 

  

Câu 17: Hãy nêu tác hại của tai nạn vũ khí, chất cháy nổ, độc hại? Theo em học sinh 

cần phải làm gì để góp phần phòng chống tai nạn vũ khí, chất cháy nổ, độc hại? 

* Tác hại: 

- Gây ô nhiễm không khí, môi trường 

- Gây bỏng, cháy, nổ, thiệt hại về tài sản 

- Gây nguy hiểm tính mạng, sức khỏe  con người, môi trường sống … 

* Trách nhiệm của học sinh: 

- Thực hiện đúng quy định phòng cháy, chữa cháy 

- Tắt đèn, điện, khóa ga sau khi sử dụng.. 

- Không sử dụng hóa chất độc hại để chế biến thực phẩm 

Câu 18: Tình huống : 

Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” mỗi bạn ở trường Hòa đã ủng 

hộ một bữa quà sáng để giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn có đủ thiết bị học 

trực tuyến. Ở lớp 8A,  Hòa dự định sẽ ủng hộ một chiếc máy tính xách tay cũ mà Hòa 

được bố mẹ tặng cách đây 3 năm, giờ Hòa không dùng đến. 

a. Theo em, bạn Hòa có quyền mang chiếc máy tính của mình đi ủng hộ hay không ? 

Vì sao ?  

b. Nếu là Hòa, em sẽ làm gì để giúp đỡ các bạn khó khăn? 

Định hướng: 

- Bạn H không có quyền mang chiếc máy tính của mình đi ủng hộ. 

- Vì : 

+ Quyền sỡ hữu tài sản của công dân là quyền của công dân (chủ tài sản ) đối với tài 

sản thuộc sỡ hữu của mình . 

+ H là học sinh lớp 8, vẫn còn nhỏ nên vẫn chịu sự quản lí của cha mẹ thì H không có 

quyền định đoạt với chiếc máy tính. 

+ H chỉ có quyền chiếm hữu (trực tiếp nắm giữ , quản lí tài sản )và quyền sử dụng tài 

sản đó. 

b) Nếu là H trong tình huống trên em sẽ : 
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+Nếu chiếc máy tính bạn và gia đình không sử dụng đến thì H có thể xin bố mẹ ủng 

hộ.  

+ Hỏi ý kiến bố mẹ về việc mình định làm.  

+ Nếu được bố mẹ đồng ý thì sẽ mang ủng hộ. 

Câu 19: Để phòng chống HIV/AIDS chúng ta cần thực hiện những việc làm nào? 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng chống HIV/AIDS. 

- Tránh xa ma túy, mại dâm. 

- Tích cực tham gia các hoạt động phòng chống HIV/AIDS. 

- Không quan hệ tình dục bừa bãi … 

Câu 20: Tình huống:  

     “Ông Ân mang xe máy của mình gởi trong bãi giữ xe. Sau đó ông đánh mất vé giữ 

xe. Người trông xe không cho ông dắt xe ra khỏi bãi giữ xe và lập biên bản yêu cầu 

ông phải đưa ra các giấy tờ chứng minh mình là chủ sở hữu của chiếc xe bị mất vé. 

Ông Ân phản đối và cho rằng người giữ xe không tôn trọng quyền sở hữu tài sản của 

ông.” 

a. Vận dụng hiểu biết về quyền sở hữu tài sản của công dân, em hãy cho biết hành vi 

của ông Ân là đúng hay sai? Vì sao?   

b.  Nếu em là ông Ân trong trường hợp này, em sẽ làm gì? Em đã thể hiện sự tôn trọng 

đối với tài sản của người khác như thế nào ?  

Định hướng: 

   a) Hành vi của ông Ân là sai  

*  Vì sao?  

+ Ông Ân đã có lỗi là đánh mất vé xe, tức là không thể chứng minh quyền sở hữu của 

mình với chiếc xe máy đó 

+ Người trông xe làm thế là để bảo vệ quyền sở hữu tài sản của ông Ân cũng như tất 

cả mọi người. 

  b)  

- Nếu em là ông Ân:  

Kí vào biên bản và lấy giấy tờ đăng kí xe mang tên mình để chứng minh với người 

trông xe và hoàn tất các điều kiện để nhận lại xe của mình. 

- HS tự liên hệ  

+ Ưu điềm: Tôn trọng và giữ gìn tài sản của người khác, không tham lam.. 

+ Khuyết điểm :..... 

 

 

 

 


